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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND  

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1  Bùi Thị Diệu 05/5/1994 Nữ Việt Nam Mường Không 

Xã Đại 

Đồng, tỉnh 

Phú Thọ 

Thôn Yên sơn 1, xã 

Thành Vinh, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

Đại học chuyên ngành 

Kinh tế và Quản lý 

nguồn nhân lực 

K K 

Nói được 

tiếng dân tộc 

Mường 

Công chức cơ quan 

HĐND xã 

Cơ quan 

HĐND xã 

Thành Vinh 

05/9/2021 2021 - 2026  

2  Bùi Thị Huệ 10/9/1982 Nữ Việt Nam Mường Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Vọng Thủy, xã 

Kim Tân, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 
Đại học chuyên ngành 

Nông học 
K 

Trung 

cấp 

Nói được 

tiếng dân tộc 

Mường 

Uỷ viên Uỷ ban 

Kiểm tra Đảng ủy 

Cơ quan Đảng 

ủy xã Thành 

Vinh 

10/3/2006 2021 - 2026  

3  Phạm Huy Hùng 20/4/1976 Nam Việt Nam Mường Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn 1 Tân Sơn, kim 

Tân, tỉnh Thanh Hóa 
12/12 

- Đại học ngành Quản lý 

Xã hội. 

- Đại học ngành Công tác 

Tôn giáo 

K 
Cao 

cấp 

Tiếng Anh, 

trình độ B1 

Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy 

Cơ quan Đảng 

ủy xã Thành 

Vinh 

03/12/2002 2021- 2026  

4  Lô Thị Kiệm 04/5/1987 Nữ Việt Nam Thái Không 

Xã Thanh 

Kỳ, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Thành Trung, 

xã  Thành Vinh, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 K K K 

Nói được 

tiếng dân tộc 

Thái 

Bí thư Chi đoàn 

Thanh niên 

Thôn Thành 

Trung, xã 

Thành Vinh 

K K  

5  Quách Công Nam 08/5/1982 Nam Việt Nam Mường Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Vọng Thủy, xã 

Kim tân, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 
Đại học chuyên ngành 

Nông học 
K 

Trung 

cấp 

Nói được 

tiếng dân tộc 

Mường 

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ, Phó 

trưởng Ban VH-XH 

HĐND xã 

Cơ quan 

HĐND xã 

Thành Vinh 

21/01/2003 2021- 2026  

6  Trương Văn Thiện 02/10/1989 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Phú Thành, xã 

Kim Tân, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 
Đại học chuyên ngành 

Quân sự cơ sở 
K 

Trung 

cấp 
K 

Công chức văn 

phòng Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh 

Cơ quan Đảng 

ủy xã Thành 

Vinh 

07/10/2009 K  

7  Trương Thị Vân 04/4/1985 Nữ Việt Nam Mường Không 

Xã Điền 

Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Thành Trung, 

xã Thành Vinh, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

Trung cấp chuyên ngành 

Quàn lý hành chính Nhà 

nước 

K K 

Nói được 

tiếng dân tộc 

Mường 

Bí thư Chi bộ kiêm 

Trưởng thôn 

Thôn Thành 

Trung, xã 

Thành Vinh 

25/10/2007 K  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người 

 Thành Vinh, ngày 11 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Bùi Văn Điệp  
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